TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện:  CNSH & MT


Bộ môn:  Sinh học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VI SINH HỌC THỰC PHẨM 


· Tiếng Việt: Thực hành Phân tích vi sinh học thực phẩm

· Tiếng Anh: Practice food microbiological analysis



Mã học phần:

BIO3523



Số tín chỉ: 02


Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng





Học phần tiên quyết: Thực hành Vi sinh học đại cương, Phân tích vi sinh vật thực phẩm


2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Thị Thanh Hải 




Chức danh, học hàm, học vị:
Thạc sĩ
Điện thoại: 0915837336


                 Email: haintt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên


Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Sinh học

3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần giúp củng cố kiến thức, kĩ năng cơ bản về vi sinh vật và hình thành kỹ năng về quy trình thu mẫu, xứ lý mẫu, bảo quản mẫu thực phẩm, phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật thường gặp trên thực phẩm, giúp người học kiểm soát được vệ sinh an toàn thực phẩm và nhận biết sự tồn tại của vi sinh vật đặc trưng trong những loại thực phẩm khác nhau.

4. Mục tiêu:


Giúp sinh viên hình thành kỹ năng thu mẫu, xứ lý mẫu, bảo quản mẫu thực phẩm; có khả năng phân tích định tính và định lượng vi sinh thực phẩm, đọc kết quả vi sinh và đánh giá kết quả phân tích đạt/ không đạt theo yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:



a) Thực hiện tốt an toàn PTN vi sinh và biết cách sử dụng một số trang thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm vi sinh.


b) Thực hiện đúng quy trình thu mẫu, xứ lý mẫu, bảo lưu mẫu thực phẩm phục vụ công tác kiểm tra phân tích vi sinh.

c) Thực hiện đúng quy trình kiểm tra định tính, định lượng các chỉ tiêu vi sinh vật thường gặp trên thực phẩm và đọc kết quả phân tích vi sinh vật trên mẫu thực phẩm đó.

d) Kết luận, đánh giá kết quả phân tích. Đề xuất biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, giảm tạp nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.


6. Nội dung:


	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	PP dạy- học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1
1.2

1.3
	 Bài 1: Nội quy PTN Vi sinh 

Nội quy PTN Vi sinh

Quy trình thu mẫu, xử lý mẫu, bảo quản mẫu

Chuẩn bị mẫu phân tích
	a,b
	5
	Thực hành + hỏi đáp 
	Đọc trước TLTK số 1,3,4

	2

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5
	Bài 2: Định tính vi sinh vật 

Xây dựng kế hoạch Phân tích Salmonella spp., Vibrio spp.

Chuẩn bị dụng cụ và môi trường nuôi cấy 

Nuôi cấy Salmonella spp., Vibrio spp. theo quy trình TCVN
Test sinh hóa. Báo cáo kết quả

Báo cáo kết luận; đánh giá kết quả phân tích. Đề xuất biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, giảm tạp nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.


	c,d
	25
	Thực hành  thao tác+ thảo luận
	Đọc TLTK 1,3,4

	3
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5


	Bài 3: Định lượng vi sinh vật

Xây dựng kế hoạch kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh vật

- Tổng số vi khuẩn hiếu khí

- Tổng số nấm men, nấm mốc

- Coliforms và E. coli
- S. aureus
- Clostridium spp.

Thu mẫu, Chuẩn bị mẫu và pha loãng mẫu thực phẩm

Chọn phương pháp nuôi cấy định lượng phù hợp

Đọc kết quả định lượng

trên môi trường chọn lọc

Test sinh hóa. Đọc kết quả
Báo cáo kết luận; đánh giá kết quả phân tích. Đề xuất biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, giảm tạp nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.


	c.d
	30
	Thực hành  thao tác+ thảo luận
	Đọc TLTK 1,3,4


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	ĐH Nha Trang
	Thực hành Vi sinh vật Thực phẩm
	2019
	Lưu hành nội bộ 
	Thư viện
	x
	

	2
	Trần Linh Thước
	Phương pháp phân tích VSV trong nước, thực phẩm, mỹ phẩm
	2007
	NXB Giáo dục
	Thư viện
	x
	

	3
	
	Các TCVN về nước sinh hoạt, nước uống, nước thải
	
	
	GV cung cấp
	
	x

	4
	
	Tiêu chuẩn TCVN/ISO kiểm tra vi sinh
	
	
	GV cung cấp
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:


- Sinh viên cần đọc và hiểu bài trước khi đến lớp

- Tham dự thực hiện bài báo cáo nhóm từ 3-5 SV

- Tham dự buổi kiểm tra giữa kì

- Tham dự đủ các buổi thảo luận nhóm
9. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Quá trình thực hành 
	a, b, c, d
	30%

	2
	Chuyên cần, thái độ
	a, b, c, d
	10%

	3
	Báo cáo thực hành
	a, b, c,d
	10%

	4
	Thi kết thúc học phần:

Hình thức thi: Vấn đáp + thực hiện thao tác thí nghiệm

      
	a, b, c,d
	50%




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)


Nguyễn Thị Thanh Hải

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

